Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
	Mã đề: 149


Tr​ường THPT Tôn Thất Tùng                                  Môn: Hình học 12
                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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 Câu 1. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?

A.Thập nhị diện đều    
B.Bát diện đều  
C.Nhị thập diện đều    
D.Tứ diện đều

 Câu 2. Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành: 


A.Năm hình chóp tam giác  đều, không có tứ diện đều
          B.Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều      


C.Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều   
          D.Năm tứ diện đều

 Câu 3. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 96 cm
[image: image1.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.84 cm
[image: image2.wmf]3

  
B.91 cm
[image: image3.wmf]3


C.64 cm
[image: image4.wmf]3

 
D.48 cm
[image: image5.wmf]3

 
 Câu 4. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:   


A. tăng 4 lần
B.tăng 2 lần
C.tăng 6 lần             
D.tăng 8 lần  

 Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết 
[image: image6.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image7.wmf]SAa

3

=

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image8.wmf]a

3

4


B.
[image: image9.wmf]a

3

3

3


C.
[image: image10.wmf]a

3

3


D.
[image: image11.wmf]a

3

3
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 Câu 6. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng [image: image12.wmf] là:


A.[image: image13.wmf]  
B. [image: image14.wmf]   
C.[image: image15.wmf]
D.[image: image16.wmf]
 Câu 7. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A.Bốn mặt.        
B.Ba mặt. 
C.Năm mặt.
D.Hai mặt.   

 Câu 8. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:


A.
[image: image17.wmf]3

VBh

=


B.
[image: image18.wmf]1

3

VBh

=

 
C.
[image: image19.wmf]1

2

VBh

=

        
D.
[image: image20.wmf]VBh

=

       
 

 Câu 9. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng [image: image21.wmf], cạnh bên bằng [image: image22.wmf]. Thể tích của khối lăng trụ là: 


A.[image: image23.wmf] 
B.[image: image24.wmf]   
C.[image: image25.wmf]   
D. [image: image26.wmf]
 Câu 10. Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là:    
           



A.10
B.8 
C.4
D.6

 Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi 
B.Hình hộp là đa diện lồi                           


C.Tứ diện là đa diện lồi


D.Hình lập phương là đa điện lồi

 Câu 12. Khối đa diện đều loại {5;3} có số mặt là:   


A.10
B.12
C.20     
D.8

II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AD = a, AC = 
[image: image27.wmf]5

a

, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mp(ABCD) bằng 600
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
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Mã đề: 145


Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
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                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)      
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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 Câu 1. Khối đa diện đều loại {3;4} có số đỉnh là:    
           



A.10
B.6 
C.12
D.8

 Câu 2. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là:


A.
[image: image28.wmf]3

3

6

a


B.
[image: image29.wmf]3

3

8

a


C.
[image: image30.wmf]2

3

4

a


D.
[image: image31.wmf]3

3

4

a


 Câu 3. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

A.
[image: image32.wmf]1

2

VBh

=

        
B.
[image: image33.wmf]VBh

=

 
C.
[image: image34.wmf]3

VBh

=


D.
[image: image35.wmf]1

3

VBh

=

   
 

 Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình tạo bởi hai hình lập phương ghép với nhau là một đa diện lồi 
B.Hình hộp là đa diện lồi                           


C.Hình bát diện đều là đa diện lồi
D.Hình lăng trụ là đa điện lồi

 Câu 5. Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:


A.7776300 m3         
B.2592100 m2   
C. 2592100 m3       
D.3888150 m3

 Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD=2a. Biết 
[image: image36.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image37.wmf]=

2

SAa

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image38.wmf]3

22

3

a


B.
[image: image39.wmf]3

22

a


C.
[image: image40.wmf]3

2

3

a


D.
[image: image41.wmf]3

2
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a


 Câu 7. Có mấy loại khối đa diện đều?


A.Vô số
B.12
C.5
D.6

 Câu 8. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối lập phương  lên gấp ba lần thì thể tích khối lập phương tương ứng sẽ:   

A.tăng 27 lần  
B. tăng 6 lần
C.tăng 18 lần             
D.tăng 3 lần

 Câu 9. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?


A.Khối tứ diện đều
B.Khối bát diện đều  
C.Khối nhị thập diện đều    D.Khối lập phương    

 Câu 10. Khối đa diện đều loại {3;5} có số mặt là:   


A.20 
B.8
C.12

D.6


 Câu 11. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:


A.Bốn mặt.        
B.Ba mặt. 
C.Hai mặt.   
D.Năm mặt.

 Câu 12. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 54 cm
[image: image42.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.64 cm
[image: image43.wmf]3

  
B.36 cm
[image: image44.wmf]3


C.8 cm
[image: image45.wmf]3

 
D.27 cm
[image: image46.wmf]3

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 3a, AC = 5a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SD và mp(ABCD) bằng 300
a) Tính thể tích khối chóp S.ACD. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
BÀI LÀM

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
	Mã đề: 183
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                                                                                      Thời gian: 45 phút 
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 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)                    
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
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 Câu 1. Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là:    
           



A.8 
B.4
C.10
D.6

 Câu 2. Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành: 


A.Năm hình chóp tam giác  đều, không có tứ diện đều 
B.Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều   


C.Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều                  
D.Năm tứ diện đều

 Câu 3. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:


A.Hai mặt.   
B.Bốn mặt.        
C.Năm mặt.
D.Ba mặt. 

 Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi 
B.Tứ diện là đa diện lồi


C.Hình hộp là đa diện lồi                           

D.Hình lập phương là đa điện lồi

 Câu 5. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 96 cm
[image: image47.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.84 cm
[image: image48.wmf]3

  
B.91 cm
[image: image49.wmf]3


C.48 cm
[image: image50.wmf]3

 
D.64 cm
[image: image51.wmf]3

 
 Câu 6. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng [image: image52.wmf] là:



A. [image: image53.wmf]   
B.[image: image54.wmf]
C.[image: image55.wmf]
D.[image: image56.wmf]  

 Câu 7. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:


A.
[image: image57.wmf]3
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=


B.
[image: image58.wmf]1

2

VBh

=

        
C.
[image: image59.wmf]1

3

VBh

=

 
D.
[image: image60.wmf]VBh

=

       
 

 Câu 8. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:   


A.tăng 2 lần
B. tăng 4 lần
C.tăng 8 lần  
D.tăng 6 lần             

 Câu 9. Khối đa diện đều loại {5;3} có số mặt là:   


A.20     
B.8
C.12
D.10


 Câu 10. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng [image: image61.wmf], cạnh bên bằng [image: image62.wmf]. Thể tích của khối lăng trụ là: 


A.[image: image63.wmf]   
B.[image: image64.wmf]   
C.[image: image65.wmf] 
D. [image: image66.wmf]
 Câu 11. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?

A.Thập nhị diện đều    
B.Tứ diện đều
C.Nhị thập diện đều    
D.Bát diện đều  

 Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết 
[image: image67.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image68.wmf]SAa

3

=

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image69.wmf]a

3

4


B.
[image: image70.wmf]a

3

3

3


C.
[image: image71.wmf]a

3

3

12


D.
[image: image72.wmf]a

3

3


II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AD = a, AC = 
[image: image73.wmf]3

a

, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mp(ABCD) bằng 600
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
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Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
	Mã đề: 179


Tr​ường THPT Tôn Thất Tùng                                  Môn: Hình học 12
                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/. . .

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)                      
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Câu 1. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A.Ba mặt. 
B.Hai mặt.   
C.Bốn mặt.        
D.Năm mặt.

 Câu 2. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 54 cm
[image: image74.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.36 cm
[image: image75.wmf]3


B.64 cm
[image: image76.wmf]3

  
C.27 cm
[image: image77.wmf]3

 
D.8 cm
[image: image78.wmf]3

 

 Câu 3. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối lập phương  lên gấp ba lần thì thể tích khối lập phương tương ứng sẽ:   


A.tăng 3 lần
B.tăng 27 lần  
C.tăng 18 lần             
D. tăng 6 lần

 Câu 4. Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:


A.2592100 m2   
B.3888150 m3
C.7776300 m3         
D. 2592100 m3       

 Câu 5. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?


A.Khối nhị thập diện đều    
B.Khối bát diện đều  
C.Khối tứ diện đều

D.Khối lập phương    

 Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình hộp là đa diện lồi                           B.Hình bát diện đều là đa diện lồi


C.Hình tạo bởi hai hình lập phương ghép với nhau là một đa diện lồi 
D.Hình lăng trụ là đa điện lồi

 Câu 7. Khối đa diện đều loại {3;4} có số đỉnh là:    
           




A.8
B.10
C.12
D.6 

 Câu 8. Có mấy loại khối đa diện đều?


A.5
B.12
C.Vô số
D.6

 Câu 9. Khối đa diện đều loại {3;5} có số mặt là:   

A.12
B.6
C.8
D.20 

 Câu 10. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là:


A.
[image: image79.wmf]3

3

8

a


B.
[image: image80.wmf]3

3

6

a


C.
[image: image81.wmf]2

3

4

a


D.
[image: image82.wmf]3

3

4

a


 Câu 11. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

A.
[image: image83.wmf]VBh

=

 
B.
[image: image84.wmf]1

3

VBh

=

   
 C.
[image: image85.wmf]3

VBh

=


D.
[image: image86.wmf]1

2

VBh

=

        



 Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD=2a. Biết 
[image: image87.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image88.wmf]=

2

SAa

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image89.wmf]3

22

a


B.
[image: image90.wmf]3

22

3

a


C.
[image: image91.wmf]3

2

12

a


D.
[image: image92.wmf]3

2

3

a


II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 4a, AC = 5a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mp(ABCD) bằng 450
a) Tính thể tích khối chóp S.ACD. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
BÀI LÀM
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Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Tr​ường THPT Tôn Thất Tùng                                  Môn: Hình học 12
                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)                           
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Câu 1. Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành: 

A.Năm hình chóp tam giác  đều, không có tứ diện đều
       B.Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều   


C.Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều         
       D.Năm tứ diện đều

 Câu 2. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:   


A.tăng 6 lần             
B.tăng 2 lần
C. tăng 4 lần
D.tăng 8 lần  

 Câu 3. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:


A.
[image: image93.wmf]1

3

VBh

=

 
B.
[image: image94.wmf]1

2

VBh

=

        
C.
[image: image95.wmf]3

VBh

=


D.
[image: image96.wmf]VBh

=

       
 

 Câu 4. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng [image: image97.wmf] là:



A. [image: image98.wmf]   
B.[image: image99.wmf]
C.[image: image100.wmf]  
D.[image: image101.wmf]
 Câu 5. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A.Hai mặt.   
B.Năm mặt.
C.Bốn mặt.        
D.Ba mặt. 

 Câu 6. Khối đa diện đều loại {5;3} có số mặt là:   


A.20     
B.10
C.8
D.12


 Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình lập phương là đa điện lồi           B.Tứ diện là đa diện lồi


C.Hình hộp là đa diện lồi                       D.Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi 

 Câu 8. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?


A.Tứ diện đều
B.Nhị thập diện đều    
C.Bát diện đều  
D.Thập nhị diện đều    

 Câu 9. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng [image: image102.wmf], cạnh bên bằng [image: image103.wmf]. Thể tích của khối lăng trụ là: 


A. [image: image104.wmf]
B.[image: image105.wmf] 
C.[image: image106.wmf]   
D.[image: image107.wmf]   

 Câu 10. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 96 cm
[image: image108.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.91 cm
[image: image109.wmf]3


B.64 cm
[image: image110.wmf]3

 
C.48 cm
[image: image111.wmf]3

 
D.84 cm
[image: image112.wmf]3

  
 Câu 11. Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là:    
           




A.4
B.6
C.8 
D.10

 Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết 
[image: image113.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image114.wmf]SAa

3

=

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image115.wmf]a

3

3

3


B.
[image: image116.wmf]a

3

3


C.
[image: image117.wmf]a

3

3

12


D.
[image: image118.wmf]a

3

4


II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AD = a, AC = 2a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SD và mp(ABCD) bằng 450
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
BÀI LÀM
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Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Tr​ường THPT Tôn Thất Tùng                                             Môn: Hình học 12
                                                                                                 Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/. . .

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)                   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Câu 1. Khối đa diện đều loại {3;4} có số đỉnh là:    
           



A.6 
B.8
C.12
D.10

 Câu 2. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là:


A.
[image: image119.wmf]2

3

4

a


B.
[image: image120.wmf]3

3

6

a


C.
[image: image121.wmf]3

3

8

a


D.
[image: image122.wmf]3

3

4

a


 Câu 3. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A.Hai mặt.   
B.Năm mặt.
C.Ba mặt. 
D.Bốn mặt.        

 Câu 4. Khối đa diện đều loại {3;5} có số mặt là:   


A.6
B.20 
C.8
D.12


 Câu 5. Có mấy loại khối đa diện đều?


A.Vô số
B.6
C.12
D.5

 Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.Hình hộp là đa diện lồi                           
                             B.Hình lăng trụ là đa điện lồi


C.Hình tạo bởi hai hình lập phương ghép với nhau là một đa diện lồi D.Hình bát diện đều là đa diện lồi

 Câu 7. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 54 cm
[image: image123.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.36 cm
[image: image124.wmf]3


B.64 cm
[image: image125.wmf]3

  
C.27 cm
[image: image126.wmf]3

 
D.8 cm
[image: image127.wmf]3

 

 Câu 8. Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:


A.2592100 m2   
B.3888150 m3
C.7776300 m3         
D. 2592100 m3       

 Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD=2a. Biết 
[image: image128.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image129.wmf]=

2

SAa

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image130.wmf]3

22

a


B.
[image: image131.wmf]3

2

3

a


C.
[image: image132.wmf]3

22

3

a


D.
[image: image133.wmf]3

2

12

a


 Câu 10. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối lập phương  lên gấp ba lần thì thể tích khối lập phương tương ứng sẽ:   

A.tăng 3 lần
B.tăng 27 lần  
C.tăng 18 lần             
D. tăng 6 lần

 Câu 11. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:


A.
[image: image134.wmf]3

VBh

=


B.
[image: image135.wmf]1

2

VBh

=

        
C.
[image: image136.wmf]1

3

VBh

=

   
 D.
[image: image137.wmf]VBh

=

 

 Câu 12. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?


A.Khối tứ diện đều
B.Khối nhị thập diện đều    C.Khối lập phương    D.Khối bát diện đều  
II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh CD = 4a, AC = 5a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mp(ABCD) bằng 300
a) Tính thể tích khối chóp S.ACD. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
BÀI LÀM
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Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
	Mã đề: 251


Tr​ường THPT Tôn Thất Tùng                                  Môn: Hình học 12
                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)                     
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Câu 1. Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành: 

A.Năm hình chóp tam giác  đều, không có tứ diện đều              B.Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều      


C.Năm tứ diện đều                                                   D.Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều   

 Câu 2. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 96 cm
[image: image138.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 


A.48 cm
[image: image139.wmf]3

 
B.84 cm
[image: image140.wmf]3

  
C.91 cm
[image: image141.wmf]3


D.64 cm
[image: image142.wmf]3

 
 Câu 3. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:   


A. tăng 4 lần
B.tăng 8 lần  
C.tăng 6 lần             
D.tăng 2 lần

 Câu 4. Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là:    
           




A.4
B.6
C.10
D.8 

 Câu 5. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng [image: image143.wmf] là:



A.[image: image144.wmf]  
B.[image: image145.wmf]
C.[image: image146.wmf]
D. [image: image147.wmf]   
 Câu 6. Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng [image: image148.wmf], cạnh bên bằng [image: image149.wmf]. Thể tích của khối lăng trụ là: 


A.[image: image150.wmf]   
B.[image: image151.wmf] 
C.[image: image152.wmf]   
D. [image: image153.wmf]
 Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.Tứ diện là đa diện lồi

B.Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi 


C.Hình hộp là đa diện lồi                           
D.Hình lập phương là đa điện lồi

 Câu 8. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:


A.
[image: image154.wmf]VBh

=

       
 B.
[image: image155.wmf]3

VBh

=


C.
[image: image156.wmf]1

3

VBh

=

 
D.
[image: image157.wmf]1

2

VBh

=

        



 Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết 
[image: image158.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image159.wmf]SAa

3

=

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       


A.
[image: image160.wmf]a

3

3

3


B.
[image: image161.wmf]a

3

3
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C.
[image: image162.wmf]a

3

3


D.
[image: image163.wmf]a

3

4


 Câu 10. Khối đa diện đều loại {5;3} có số mặt là:   

A.8
B.10
C.12
D.20     

 Câu 11. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?


A.Tứ diện đều
B.Nhị thập diện đều    
C.Thập nhị diện đều    
D.Bát diện đều  

 Câu 12. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:


A.Năm mặt.
B.Bốn mặt.        
C.Ba mặt. 
D.Hai mặt.   
II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh BC = 
[image: image164.wmf]3

a

 , AC = 2a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mp(ABCD) bằng 600
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
BÀI LÀM
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 Sở GD-ĐT Tp Đà Nẵng                                         ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
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                                                                                      Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Câu 1. Có mấy loại khối đa diện đều?


A.12
B.6
C.Vô số
D.5

 Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD=2a. Biết 
[image: image165.wmf](

)

SAABCD

^

 và 
[image: image166.wmf]=

2

SAa

. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       

A.
[image: image167.wmf]3
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B.
[image: image168.wmf]3

22

a


C.
[image: image169.wmf]3
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D.
[image: image170.wmf]3
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 Câu 3. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

A.
[image: image171.wmf]1

2

VBh

=

        
B.
[image: image172.wmf]VBh

=

 
C.
[image: image173.wmf]1
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D.
[image: image174.wmf]3
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 Câu 4. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?

A.Khối nhị thập diện đều    
B.Khối lập phương    
C.Khối bát diện đều  

D.Khối tứ diện đều

 Câu 5. Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:


A.3888150 m3
B.2592100 m2   
C. 2592100 m3       
D.7776300 m3         

 Câu 6. Khối đa diện đều loại {3;5} có số mặt là:   


A.12
B.8
C.6
D.20 

 Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.Hình hộp là đa diện lồi                           B.Hình lăng trụ là đa điện lồi


C.Hình bát diện đều là đa diện lồi             D.Hình tạo bởi hai hình lập phương ghép với nhau là một đa diện lồi 

 Câu 8. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:


A.Hai mặt.   
B.Bốn mặt.        
C.Năm mặt.
D.Ba mặt. 

 Câu 9. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là:


A.
[image: image175.wmf]3

3

8

a


B.
[image: image176.wmf]3

3

4

a


C.
[image: image177.wmf]3

3

6

a


D.
[image: image178.wmf]2

3

4

a


 Câu 10. Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương bằng 54 cm
[image: image179.wmf]2

. Thể tích của khối lập phương đó là: 

A.27 cm
[image: image180.wmf]3

 
B.8 cm
[image: image181.wmf]3

 
C.64 cm
[image: image182.wmf]3

  
D.36 cm
[image: image183.wmf]3


 Câu 11. Khối đa diện đều loại {3;4} có số đỉnh là:    
           



A.10
B.12
C.6 
D.8

 Câu 12. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối lập phương  lên gấp ba lần thì thể tích khối lập phương tương ứng sẽ:   


A. tăng 6 lần
B.tăng 3 lần
C.tăng 27 lần  
D.tăng 18 lần             

II/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 300.
a) Tính thể tích khối chóp S.ACD. 
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
BÀI LÀM
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 149
	Câu
	1
	2
	3
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	5
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II. Tự luận : 
a) - Vẽ hình đúng : 0,25 đ

                        
- Nêu được 
[image: image184.wmf]1
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 : 0,25 đ

                        
- Tính được AB = 2a; SA = 2a
[image: image185.wmf]3

 : 0,5 đ

                        
- Tính được 
[image: image186.wmf]2
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- Tính đúng 
[image: image187.wmf]1
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[image: image188.wmf]3

43

3

a

 : 0,5 đ


b) - Nêu được 
[image: image189.wmf](,())
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 : 0,5 đ


- C/m được 
[image: image190.wmf]SBC
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 là 
[image: image191.wmf]V

 vuông tại B, vì thỏa đlý Pitago:
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- Tính đúng 
[image: image194.wmf]2
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 145
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Phần tự luận còn lại các thầy cô tự soạn tiếp nhé ! 

I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 183
	Câu
	1
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 179
	Câu
	1
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 217
	Câu
	1
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 213
	Câu
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I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 251
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 I. Trắc nghiệm : Đáp án mã đề: 247
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